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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH Đ 

 

Bản án số: 40/2023/DS-ST 

Ngày:  31-7-2023 
“V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

và hụi” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH Đ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Anh Việt 

2. Ông Nguyễn Phi Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Nguyễn Thùy Dung – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện C. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên toà: Ông Trần 

Thanh Tiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, t i tr  s  Tòa án nh n d n huyện C   t    s  th m 

công khai v  án th   ý số: 29/2023/TLST-DS ngày 27 tháng 02 năm 2023, về “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản và hụi”, theo  uy t   nh  ưa v  án ra   t    số: 

106/2023/ ĐST-DS ngày 19 tháng 6 năm 2023,  uy t   nh hoãn phiên tòa số: 

67/2023/ ĐST-DS ngày 10 tháng 7 năm 2023, gi a các  ư ng s : 

1. Nguyên đơn: Bà L  Tú P, sinh năm 1958; trú t i: ấp T n Lập,  ã T n 

Nhuận Đông, huyện C, tỉnh Đ. 

Người đại diện hợp pháp: Ch  Hồ Mỹ S, sinh năm 1985; trú t i: khóm T n 

Huề, phường T n  uy Đông, thành phố Sa Đ c, tỉnh Đ,  à người   i diện theo ủy 

quyền của nguyên   n (Văn bản ủy quyền ngày 08 tháng 02 năm 2023). (có mặt) 

2. Bị đơn:                 

2.1 Bà Trần Th  T, sinh năm 1966; (vắng mặt) 

2.2. Ông Bùi Văn N, sinh năm 1953; cùng trú t i: Tổ 2, ấp T n Bình,  ã T n 

Nhuận Đông, huyện C, tỉnh Đ. (có   n  in vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn bà Lữ Tú P- người đại diện theo ủy quyền chị 

Hồ Mỹ S trình bày:  

Bà L  Tú P cho bà Trần Th  T, ông Bùi Văn N vay tiền 04  ần, c  thể: vào 

tháng 12/2020, số tiền 200.000.000  ồng; tháng 3/2022, số tiền 150.000.000  ồng; 

tháng 8/2022, số tiền 100.000.000  ồng và tháng 10/2022, số tiền 30.000.000  ồng, 

tổng cộng 480.000.000  ồng. Thỏa thuận  ãi suất 3% mỗi tháng. Từ khi vay   n nay 

bà T, ông N không trả  ãi. Ngày 27/01/2023 bà T, ông N vi t giấy nhận nợ  ác nhận 

số nợ nêu trên. M c  ích vay  à  ể bà T  àm h i (do bà T  àm chủ h i). 

Ngoài ra, bà L  Tú P còn tham gia h i do bà Trần Th  T  àm chủ, bà P tham 

gia 06 d y h i. Trong  ó có 03 d y h i bà P  ã  ược  ãnh h i, nhưng bà T giao 

không  ầy  ủ và còn nợ số tiền  à 376.040.000  ồng; 03 d y h i còn   i bà P  ã 

 óng h i sống số tiền  à 185.240.000  ồng thì bà T tuyên bố bể h i. Tổng số tiền h i 

bà T còn nợ  à 561.280.000  ồng (chi ti t thể hiện trong   n kh i kiện và  ời khai 

kèm theo). 

Nay bà L  Tú P yêu cầu bà Trần Th  T và ông Bùi Văn N  iên  ới trả số tiền 

vốn vay 480.000.000  ồng, không yêu cầu trả  ãi. Yêu cầu bà Trần Th  T trả số tiền 

h i còn nợ  à 561.280.000  ồng và yêu cầu trả  ãi chậm trả với mức  ãi suất 0,85%/ 

tháng, từ ngày 04/02/2023 (ngày kh i kiện)   n ngày   t    s  th m v  án. 

 Bị đơn, bà Trần Thị T có lời khai trong quá trình giải quyết vụ án trình bày: 

Bà T thừa nhận có vay tiền của bà P số tiền như bà P trình bày. Ngày tháng vay bà 

không nhớ c  thể nhưng bắt  ầu vay từ năm 2016. Khi vay thỏa thuận  ãi suất 

5%/tháng. Bà T  ã  óng  ãi cho bà P  ầy  ủ   n tháng 12/2022. Ngày 27/01/2023 

bà T, ông N vi t giấy nhận nợ  ác nhận số nợ nêu trên. 

Ngoài ra, bà T thừa nhận có  àm chủ h i và bà P là h i viên, bà T thừa nhận 

còn nợ tiền h i của bà P nhưng số tiền không  úng như bà P trình bày. Tuy nhiên, bà 

T không  uất trình tài  iệu  ể chứng minh số tiền h i còn nợ. 

Ông Bùi Văn N có văn bản trình bày: Ông không có vay tiền của bà P, cũng 

không s  d ng tiền h i của bà T nợ bà P. 

Bà T, ông N không  ồng ý yêu cầu của bà P. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu về việc tuân thủ pháp luật 

tố tụng và nội dung giải quyết vụ án: 

- Về tu n thủ pháp  uật tố t ng: Từ khi th   ý v  án   n khi   t   , Th m 

phán, Hội  ồng   t    và Thư ký  ã tu n thủ  úng quy   nh pháp  uật tố t ng d n 

s . Người tham gia tố t ng trong quá trình giải quy t v  án, kể từ khi th   ý cho   n 

trước thời  iểm Hội  ồng   t    ngh  án, nguyên   n  ã th c hiện  ầy  ủ quyền và 

nghĩa v  tố t ng theo quy   nh của pháp  uật, b    n không th c hiện quyền và 
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nghĩa v  tố t ng theo quy   nh của pháp  uật. 

- Về nội dung v  án:  ua phát biểu tranh  uận và trên c  s  ph n tích,  ánh 

giá chứng cứ thể hiện trong hồ s ,  ề ngh  Hội  ồng   t   : 

Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà L  Tú P. 

- Buộc bà Trần Th  T và ông Bùi văn N  iên  ới trả cho bà L  Tú P số tiền 

vốn vay  à 480.000.000  ồng (bốn trăm tám mươi triệu đồng). 

- Buộc bà Trần Th  T trả cho bà L  Tú P số tiền h i còn nợ  à 561.280.000 

 ồng (năm trăm sáu mươi một triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng). 

- Về án phí: bà T phải ch u án phí theo quy   nh, ông N thuộc trường hợp 

 ược miễn án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố t ng:  

[1.1] Bà L  Tú P có   n kh i kiện bà Trần Th  T, ông Bùi Văn N yêu cầu Tòa 

án giải quy t về việc “Tranh chấp hợp  ồng vay tài sản và h i”. B    n cư trú t i 

huyện C, tỉnh Đ, cho nên thuộc th m quyền giải quy t của Tòa án nh n d n huyện C 

theo quy   nh t i khoản 3 Điều 26,  iểm a khoản 1 Điều 35,  iểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ  uật tố t ng d n s . 

[1.2] T i phiên tòa ông Bùi Văn N có   n  in   t    vắng mặt. Bà Trần Th  T 

 ã  ược triệu tập hợp  ệ   n  ần thứ 2 nhưng vắng mặt không  ý do. Căn cứ vào 

khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 của Bộ  uật tố t ng d n s ; Tòa án   t    vắng 

mặt  ối với bà Trần Th  T và ông Bùi Văn N. 

 [2] Về nội dung: X t yêu cầu của bà P về việc yêu cầu bà Trần Th  T và ông 

Bùi Văn N  iên  ới trả số tiền vốn vay 480.000.000  ồng, không yêu cầu trả  ãi. 

Trên c  s  trình bày của các  ư ng s  và tài  iệu chứng cứ của nguyên   n cung cấp 

thể hiện trong hồ s  và qua tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng   t    xét thấy: 

[2.1]  uá trình giải quy t v  án bà P  ã  uất trình “Giấy  ác nhận mượn tiền 

ngày 27/01/2023”, bà T thừa nhận Tờ giấy trên do bà T và ông N ký tên. Ông N có 

văn bản trình bày không có vay tiền của bà P nhưng không cung cấp chứng cứ theo 

yêu cầu của Tòa án. Căn cứ vào khoản 2 Điều 92 của Bộ  uật tố t ng d n s  quy 

  nh: “Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, 

tài liệu, văn bản, kết luật của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì 

bên đương sự đó không phải chứng minh”. Như vậy, việc bà T thừa nhận tình ti t và 

chứng cứ mà bà P  ưa ra thì bà P không phải chứng minh. Ông N không có chứng cứ 

phản bác chứng cứ mà bà P  ưa ra. Trên c  s   ó,  ác   nh bà T, ông N có vay và còn 

nợ bà P số tiền 480.000.000  ồng như bà P trình bày  à th c t .  

 [2.2] T i khoản 1 Điều 466 của Bộ  uật d n s  năm 2015 quy   nh: 
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“Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì 

phải trả vật cùng loại, đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác”.  

 ua  ó, Hội  ồng   t      t thấy bà P yêu cầu bà T, ông N  iên  ới trả số tiền 

vốn vay  à 480.000.000  ồng  à có căn cứ  ể chấp nhận.  

[2.3] Về tiền  ãi của số tiền vay, bà T trình bày  ã  óng  ãi 5%/ mỗi tháng từ 

khi vay  ần  ầu năm 2016 và trả  ãi  iên t c của các khoản vay   n tháng 12/2022 

nhưng không cung cấp chứng cứ. Bà P không yêu cầu bà T, ông N trả  ãi của số tiền 

vay nên Hội  ồng   t    không  em   t giải quy t.  

[3] X t yêu cầu của bà P yêu cầu bà T trả số tiền h i còn nợ  à 561.280.000 

 ồng và yêu cầu trả  ãi chậm trả với mức  ãi suất 0,85%/ tháng, từ ngày 04/02/2023 

  n ngày   t    v  án, Hội  ồng   t      t thấy: 

[3.1] Đối với yêu cầu trả số tiền h i 561.280.000  ồng: Qua xem xét tài  iệu, 

chứng cứ bà P cung cấp thể hiện trong hồ s  gồm: “Giấy  ác nhận h i ngày 

24/12/2022 ÂL và ngày 12/01/2023” thì số tiền h i bà P  ược  ĩnh chót  ược bà T 

 ác nhận “Giấy  ác nhận h i ngày 12/01/2023” còn nợ chưa giao  à 377.260.000 

 ồng (theo tính toán chi ti t của bà P theo biên bản ghi  ời khai ngày 20/4/2023  à 

376.040.000  ồng). Đồng thời, theo “Giấy  ác nhận h i ngày 24/12/2022 ÂL” bà T 

 ác nhận bà P tham gia 03 d y h i  ã góp h i nhưng chưa  ược  ĩnh h i, bà P  ã  iệt 

kê tiền h i sống góp vào của 03 d y h i nêu trên  à 185.240.000  ồng,   n tháng 

11/2022 bà T bể h i. Tổng số tiền h i bà P  ã  ĩnh nhưng bà T chưa giao và tiền h i 

sống bà P góp vào nhưng do bể h i bà T còn nợ  à 561.280.000  ồng. Bà T thừa 

nhận có nợ tiền h i bà P nhưng cho rằng số tiền như bà P trình bày  à không  úng. 

Tuy nhiên, bà T không cung cấp tài  iệu, chứng cứ chứng minh số tiền h i còn nợ bà 

P theo ý ki n phản bác của mình. Vì vậy, chứng cứ của bà P cung cấp  à có căn cứ. 

Theo  ó, chấp nhận yêu cầu của bà P về việc yêu cầu bà T trả số tiền h i còn nợ  à 

561.280.000  ồng  à phù hợp quy   nh t i Điều 471 của Bộ  uật d n s . 

[3.2] Đối với việc bà P yêu cầu bà T trả  ãi chậm trả của tổng số tiền h i còn 

nợ theo mức  ãi suất 0,85%/ tháng, từ ngày 04/02/2023 (ngày kh i kiện)   n ngày 

  t    v  án. Tuy nhiên, t i phiên tòa, ch  S trình bày bà P không yêu cầu bà T trả 

lãi chậm trả của số tiền h i còn nợ. Vì vậy, Hội  ồng   t    không  em   t. 

[4] Hội  ồng   t    chấp nhận  ề ngh  của Viện kiểm sát t i phiên tòa về nội 

dung v  án.  

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ  uật Tố t ng d n s ; Điều 12; Điều 26 

Ngh  quy t số 326/2016/NQ-UBTV H14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  

 uốc hội quy   nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí  ệ 

phí Tòa án quy   nh về nghĩa v  ch u án phí: Do yêu cầu của bà P  ược chấp nhận 

nên bà T, ông N phải ch u án phí d n s  s  th m. Đ y  à v  án tranh chấp d n s  có 

giá ng ch. Theo  ó, bà T, ông N phải trả cho bà P số tiền vay 480.000.000  ồng, 
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mức án phí bà T, ông N phải ch u theo quy   nh  à: “từ 400.000.000 đồng đến 

800.000.000 đồng là 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 

400.000.000 đồng”. Vì vậy, bà T, ông N phải nộp 23.200.000  ồng, bà T, ông N 

mỗi người nộp 11.600.000  ồng. Tuy nhiên, ông N có   n  in miễn nộp án phí và 

ông N thuộc trường hợp  ược miễn nộp án phí theo quy   nh của pháp  uật nên Hội 

 ồng   t    miễn án phí cho ông N. Vì vậy, bà T phải nộp 11.600.000  ồng (mười 

một triệu sáu trăm ngàn đồng) án phí d n s  s  th m. Đối với yêu cầu của bà P yêu 

cầu bà T trả số tiền h i  ược chấp nhận nên bà T phải ch u án phí d n s  s  th m. 

Đ y  à v  án tranh chấp d n s  có giá ng ch. Theo  ó, bà T phải trả cho bà P số tiền 

h i  à 561.280.000  ồng, mức án phí bà T phải ch u theo quy   nh  à: “từ 

400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng là 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị 

tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng”. Vì vậy, bà T phải nộp 26.451.000  ồng 

(hai mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi một ngàn đồng) án phí d n s  s  th m. 

Tổng cộng bà T phải nộp 38.051.000  ồng (ba mươi tám triệu không trăm năm 

mươi một ngàn đồng) án phí d n s  s  th m. 

Vì các lẽ trên,  

 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 147 của Bộ  uật tố t ng d n s ; 

Căn cứ Điều 466; Điều 471 của Bộ  uật d n s ; 

Căn cứ Điều 12; Điều 26 của Ngh  quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường v   uốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và s  d ng án phí,  ệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà L  Tú P; 

Buộc bà Trần Th  T và ông Bùi Văn N  iên  ới trả cho bà L  Tú P số tiền vốn 

vay còn nợ  à 480.000.000  ồng (bốn trăm tám mươi triệu đồng).  

Buộc bà Trần Th  T trả cho bà L  Tú P số tiền h i còn nợ  à 561.280.000 

 ồng (năm trăm sáu mươi một triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng). 

2. Về án phí: Bà Trần Th  T phải nộp 38.051.000  ồng (ba mươi tám triệu 

không trăm năm mươi một ngàn đồng) án phí d n s  s  th m. 

Ông Bùi Văn N  ược miễn nộp án phí d n s  s  th m. 

Bà L  Tú P thuộc trường hợp  ược miễn nộp t m ứng án phí. 

Kể từ ngày có   n yêu cầu thi hành án của người  ược thi hành án ( ối với 

các khoản tiền phải trả cho người  ược thi hành án) cho   n khi thi hành án  ong, 

bên phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức  ãi suất quy   nh t i Điều 357, Điều 468 của Bộ  uật d n s  năm 2015. 
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3. Các  ư ng s  có quyền  àm   n kháng cáo trong thời h n 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bà Trần Th  T, ông Bùi Văn N vắng mặt t i phiên tòa thì thời h n 

kháng cáo  à 15 ngày kể từ ngày nhận  ược bản án hoặc kể từ ngày bản án  ược 

niêm y t theo quy   nh của pháp  uật. 

4.Trường hợp bản án, quy t   nh  ược thi hành theo quy   nh t i Điều 2 Luật 

Thi hành án D n s  thì người  ược thi hành án d n s , người phải thi hành án d n 

s  có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc b  cưỡng ch  thi hành án theo quy   nh t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 

Luật Thi hành án d n s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy   nh t i Điều 

30 Luật Thi hành án D n s . 

      
Nơi nhận :                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án Tỉnh;                                               THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS huyện C; 

- Các  ư ng s ; 

- Chi c c THA huyện C; 

- Lưu hồ s . 

                                                                                    

                                                                                                                                                                             

                                                                                         Nguyễn Thanh Hoàng 
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      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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